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SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO.               NĂM HỌC 2023-2024
Môn thi: Giáo duc Kinh tê và Pháp luật
  ÐỀ THI CHÍNH THÚC        Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát dề)
(Ðể thi gồm 01 trang)

Câu 1(4,0 điểm)
Theo báo cáo của Sở Lao động - Thưong binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, trong 6 tháng đầu năm 2023, số người lao động khó khǎn trong tìm kiếm việc làm mới, số người thất nghiệp và thiếu việc làm trên địa bàn đều tăng. (Nguồn: Tạp chí diện ti VnEconomy số ra ngày 24/7/2023).
a. Từ thông tin trên, em hāy trình bày hiểu biếtt của mình về nguyên nhân và hậu quả của tình trạng thất nghiệp?
b.Theo em, người lao động cần làm gì để tìm kiếm được việc làm phù hợp, góp phần giảm tỉ lệ người thất nghiệp Hiện nay?
Câu 2(4,0 điểm )
Hiện nay, việc “quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh sử dụng danh nghĩa của các cơ quan y thế nào, cắt ghép hình ành của VTV, Bộ Y thế nào và các bệnh viện; đưa ý kiến phản hồi của người bệnh, người nổi tiếng để quảng cáo thực phẩm có tác dung điều trị bệnh vẫn diễn ra khá phổ biến và phức tạp, gây nhầm lẫn và thiệt hai cho ngườii tiêu dùng, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ít thông tin”.(Theo VOV, số ra ngày 07/11/2023)
a. Dựa vào kiến thức về cạnh tranh, em hãy nhận xét tình trạng được nêu trong thông tin trên?
b.Theo em,cạnh tranh có vai trò như thế nào trong nền kinh tế thị trường?
c. Khi phát hiện những tình trạng như thông tin trên, em sẽ xử lí như thế nào?
Câu 3(4,0 điểm)
Tình huống: Trong buổi tiệc liên hoan họp lớp đại học, anh H có uống rượu.Trên đường lái xe máy về nhà, anh bị cảnh sát giao thông lập biên bản và xử phạt 5 triệu đồng vì lỗi vi phạm quy định khi tham gia giao thông mà hơi thờ có nồng độ cồn. Tại thời điểm đó, anh H thấy ông T là cán bộ huyện E cũng bị cành sát giao thông lập biên bån và xử phạt 5 triệu đồng với lỗi tuơng tự như cùa anh.
a. Trong tình huống trên, việc cảnh sát giao thông lập biên bản, xử phạt anh H và ông T là thể hiện quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật trong nội dung nào? Em hãy phân tích nội dung đó?
b. Ðể thực hiện quyền bình dằng của công dân trước pháp luât, theo em Nhà nuớc và mỗi công dân cần phài làm gì?
Câu 4(3,0 điểm)
Tình huống: N và X học chung một lớp nhưng theo hai tôn giáo khác nhau.Nhiều lần N có những lời nói không hay về tôn giáo của X. Mỗi lần bị N nói như thế, X rất buồn và đã kể lại chuyện cho anh trai nghe. Tức giận truớc thái độ, hành vi của N, anh trai X đã chặn đường đánh N. Rất may được người lớn can ngǎn kịp thời nên N chỉ bị thương tích phần mềm.
a. Em hāy chi ra hành vi vi phạm pháp luật trong tình huóng trên?
b. Việc thực hiện quyền bình dǎng giữa các tôn giáo có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống con người và xã hôi?
c. Em sē làm gì để góp phần thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
Câu 5(5,0 điểm)
Hiện nay, vào những dịp các trang web mua sắm trực tuyến mở chương trình giảm giá, khuyến mại thì có rất nhiều bạn trẻ mua số lượng hàng hoá lớn hơn dự định, trong đó có những sản phầm vượt quá khả năng tài chính, khiến nhiều người trong số họ bị rơi vào tình trạng “tiêu nhiều, nợ nhiều”, nguy cơ mắc nợ tín dụng và là đối tượng nợ xấu ngày càng cao.
a. Từ việc phân tích những đặc điểm văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam, em hãy cho biết những hành vi nêu trên của giới trẻ có thể hiện vǎn hóa tiêu dùng của người Việt Nam hay không? Tại sao?
b. Em hãy viết một đọan vǎn (khoàng 30 dòng) về trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng vǎn hóa tiêu dùng Việt Nam Hiện nay?
--------------- Hết ---------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ..........................................................................; Số báo danh: ........................
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO         MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT
    NĂM HỌC 2023-2024
	Câu
	Nội dung chính
	Điểm

	Câu 1
	Theo báo cáo của Sở Lao động - Thưong binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, trong 6 tháng đầu năm 2023, số người lao động khó khǎn trong tìm kiếm việc làm mới, số người thất nghiệp và thiếu việc làm trên địa bàn đều tăng. (Nguồn: Tạp chí diện ti VnEconomy số ra ngày 24/7/2023).
a. Từ thông tin trên, em hāy trình bày hiểu biếtt của mình về nguyên nhân và hậu quả của tình trạng thất nghiệp?
b.Theo em, người lao động cần làm gì để tìm kiếm được việc làm phù hợp, góp phần giảm tỉ lệ người thất nghiệp Hiện nay?
	4,0 điểm

	
	a. HS trình bày hiểu biết của mình về nguyên nhân và hậu quả cảa tình trạng thất nghiệp:
* Thất nghiệp: Là tình trạng người lao động mong muốn có việc làm nhưng chưa tìm được việc làm.
*Nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp:
- Sự mất cân đối giữa cung và cầu trên thị trường lao động, cơ cấu đào tạo lao đông chưa hợp lí.
-Sự kém phát triên của nên kinh tế dẫn đến khả năng tạo việc làm mới bị hạn chế.
- Sự suy thoái, khủng hoảng của nền kinh tế khiến lượng cầu về lao động giảm.
- Chất lượng nguồn lao động còn nhiều hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu công việc, khả năng tự tạo việc làm của người lao động thấp.
- Sự kết nối giữa nhà tuyển dụng và người lao động chưa thường xuyên và kịp thời; chính sách đãi ngộ đối với người lao động của một số nhà tuyển dụng chưa phù hợp.
*Hậu qua:
- Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc đóng cửa sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh thế nào; nguy cơ suy thoái nền kinh thế nào.
- Thu nhập của người lao động giảm dẫn đến chất lượng cuộc sống thấp, nguy cơ gia tăng tệ nạn xã hội, gây ra nhiều bất ổn trong xã hội.
- Hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên và lao động thấp, mất cân đối giữa các vùng, nơi thiếu tài nguyên thì thừa lao động và ngược lai.
b. Những việc người lao động cần làm để tìm kiếm được việc làm phù hợp, góp phần giảm tỉ lệ người thất nghiệp hiện nay:
- Đánh giá đúng nǎng lực, sở trường, nguyện vọng và điều kiện của bản thân, hoàn cảnh gia đình...
- Trang bị đầy đủ những kiến thức, kĩ năng cơ bản về nghề nghiệp, tìm hiểu đầy đủ các thông tin về ngành nghề để có sự lựa chọn, định hướng nghề nghiệp đúng đắn.
-Tích cực học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng; rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, nâng cao nǎng lực toàn diện cá nhân
	[bookmark: _GoBack]

	
	- Tìm hiểu các thông tin về thị trường lao động, đặc biệt là xu hướng chuyển dịch của thị trường lao động để chủ động tự tạo việc làm, hoàn thiện bản thân đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.
-Thường xuyên, kip thời tìm hiểu chính sách đối với người lao động để có cơ hội tìm việc làm phù hợp.
- Có lập trường vững vàng, kiên định, biết xây dựng mục tiêu và kế hoạch cũng như các biện pháp thực hiện công việc, tránh truờng hợp “đứng núi này trông núi nọ".
- Tǎng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ để kịp thời nắm bắt thông tin, kết nối hiệu quả với các nhà tuyển dụng lao động.
- Chủ động và nâng cao khả năng tự tạo việc làm cho bản thân; mạnh dạn thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp; tận dụng cơ hội, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước.
	

	Câu 2
	    Hiện nay, việc “quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh sử dụng danh nghĩa của các cơ quan y thế nào, cắt ghép hình ành của VTV, Bộ Y thế nào và các bệnh viện; đưa ý kiến phản hồi của người bệnh, người nổi tiếng để quảng cáo thực phẩm có tác dung điều trị bệnh vẫn diễn ra khá phổ biến và phức tạp, gây nhầm lẫn và thiệt hai cho người tiêu dùng, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ít thông tin”.(Theo VOV, số ra ngày 07/11/2023)
a. Dựa vào kiến thức về cạnh tranh, em hãy nhận xét tình trạng được nêu trong thông tin trên?
b.Theo em,cạnh tranh có vai trò như thế nào trong nền kinh tế thị trường?
c. Khi phát hiện những tình trạng như thông tin trên, em sẽ xử lí như thế nào?
	4,0 điểm

	
	a. Học sinh trình bày được những nội dung sau đây:       
*Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là hiên tượng tất yếu.
*Hiên tượng trên đề cập đến hành vi cạnh tranh không lành manh.
- Hành vi dùng các thủ đoạn để quảng cáo gian dối về sản phẩm là trái quy định của pháp luật, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh.
- Hành vi quảng cáo sai sự thật có thể gây ra nhiều hậu quả đối với người tiêu dùng như tiêu tốn tiền bạc, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng...
- Tác động xấu đến môi trường kinh doanh và xã hội, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến uy tín, đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác
* Hành vi trong thông tin trên còn thể hiện sự thiếu đạo đức trong kinh doanh, lợi ích mà người kinh doanh thu được là nguồn lợi bất chính.       
- Biểu hiện: thiếu trung thực; không tôn trọng sức khỏe, tính mạng, tiền bạc của người tiêu dùng.
- Hành vi cạnh tranh không lành mạnh như trên cần phải bị lên án và xử lí nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
b. HS trình bày được vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường:
- Cạnh tranh là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Tạo môi trường để các chủ thể kinh tế luôn cạnh tranh với nhau, không ngừng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, nâng cao trình độ người lao động.
- Tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận hàng hoá, dich vụ chất lượng tốt, phong phú về mẫu mã, chủng loại, giá cả hợp lí đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
-Các nguồn lực kinh tế được sử dụng linh họat và hiệu quả nhằm thu lợi nhuận
c. Khi phát hiện những tình trạng như thông tin trên, em sẽ:
- Tìm hiểu kỹ các thông tin quảng cáo về sản phẩm.
- Từ chối mua, sử dụng những sản phẩm do cạnh tranh không lành mạnh tạo ra.
- Tuyên truyền, cảnh báo đến người thân, bạn bè biết về những hành vi gian lận trong thương mại, những sản phẩm không đảm bảo chất lượng.
- Báo cho các cơ quan chức nǎng biết để kip thời ngǎn chặn và xử lí theo quy định của pháp luật.
	

	Câu 3
	Tình huống: Trong buổi tiệc liên hoan họp lớp đại học, anh H có uống rượu.Trên đường lái xe máy về nhà, anh bị cảnh sát giao thông lập biên bản và xử phạt 5 triệu đồng vì lỗi vi phạm quy định khi tham gia giao thông mà hơi thờ có nồng độ cồn. Tại thời điểm đó, anh H thấy ông T là cán bộ huyện E cũng bị cành sát giao thông lập biên bån và xử phạt 5 triệu đồng với lỗi tuơng tự như cùa anh.
a. Trong tình huống trên, việc cảnh sát giao thông lập biên bản, xử phạt anh H và ông T là thể hiện quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật trong nội dung nào? Em hãy phân tích nội dung đó?
b. Ðể thực hiện quyền bình dằng của công dân trước pháp luât, theo em Nhà nuớc và mỗi công dân cần phài làm gì?
	4,0 điểm



	
	a. Học sinh trình bày được những nội dung sau dây:
*Việc cảnh sát giao thông lập biên bản và xử phạt anh H và ông T là thể hiện quyền bình đẳng của công dân về trách nhiệm pháp lý.
* Nội dung công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý:
- Bình đằng về trách nhiệm pháp lý là bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng,tôn giáo, địa vị xã hội...
-Khi công dân VPPL với tính chất, mức độ, hành vi VP như nhau, cùng một hoàn cảnh giống nhau thì đều bị chịu trách nhiệm pháp lí như nhau bất kể người đó là ai.
-HS phân tích và lấy thêm ví dụ về vi c bình d ng vê trách nhiêm pháp lí được thực hiện trong thực tiễn cuộc sống...
b. Ðê thực hiện quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật, Nhà nuớc và mỗi công dân cần phải:
- Nhà nước cần không ngừng hoàn thiện pháp luật về mọi mặt, tạo những điều kiện, tiền đề để mọi công dân thực hiện đúng quyền bình đẳng của mình...
- Nhà nước cần tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục mọi người thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
- Nhà nước cần xử lí nghiêm minh những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của công dân về quyền bình đằng của công dân trước pháp luật.
- Mọi công dân cần tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
-Những hành vi đi ngược với quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật cần được người dân đấu tranh, lên án...
	

	Câu 4
	Tình huống: N và X học chung một lớp nhưng theo hai tôn giáo khác nhau.Nhiều lần N có những lời nói không hay về tôn giáo của X. Mỗi lần bị N nói như thế, X rất buồn và đã kể lại chuyện cho anh trai nghe. Tức giận truớc thái độ, hành vi của N, anh trai X đã chặn đường đánh N. Rất may được người lớn can ngǎn kịp thời nên N chỉ bị thương tích phần mềm.
a. Em hāy chi ra hành vi vi phạm pháp luật trong tình huóng trên?
b. Việc thực hiện quyền bình dǎng giữa các tôn giáo có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống con người và xã hôi?
   c. Em sē làm gì để góp phần thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?
	3,0 điểm

	
	a. Hành vi vi phạm pháp luật trong tình huống trên:
- Hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo (vi phạm quyền bình đẳng giữa các tôn giáo).
- Hành vi đánh người gây thương tích (xâm pham tính mạng và sức khỏe của công dân).
b. Việc thực hiện quyền bình dẳng giữa các tôn giáo có ý nghĩa đối với đời sống con người và xã hội, cụ thể:
- Tǎng cường khối đại đoàn kết giữa đồng bào có tôn giáo và không có tôn giáo.
- Phát huy lòng yêu nước.
-Tạo sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc Viêt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
- Là điều kiện để mỗi tôn giáo phát huy được những điểm tích cực, những yếu tố đạo đức, văn hoá tốt đẹp, hướng cho công dân sống “ tốt đời, đẹp đạo”.
c. Những việc HS cần làm để góp phần thực hiện tốt quyền bình đẳng giữa các tôn giáo:
- Tìm hiễu về các tôn giáo chính thống, được nhà nước công nhận và cho phép hoạt động ở Việt Nam.
- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về vấn đề bình đằng giữa các tôn giáo.
- Tuyên truyền đối với người thân, bạn bè và những người xung quanh để mọi người cùng thực hiện vấn đề bình đằng giữa các tôn giáo.
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi kì thị, gây mâu thuẫn giữa các tôn giáo cũng như các hành vi lợi dụng tôn giáo để trục lợi...
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, không bị lôi kéo dụ dỗ vào những tổ chức
mang danh tôn giáo hoạt động bất hợp pháp...
	

	Câu 5
	Hiện nay, vào những dịp các trang web mua sắm trực tuyến mở chương trình giảm giá, khuyến mại thì có rất nhiều bạn trẻ mua số lượng hàng hoá lớn hơn dự định, trong đó có những sản phầm vượt quá khả năng tài chính, khiến nhiều người trong số họ bị rơi vào tình trạng “tiêu nhiều, nợ nhiều”, nguy cơ mắc nợ tín dụng và là đối tượng nợ xấu ngày càng cao.
a. Từ việc phân tích những đặc điểm văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam, em hãy cho biết những hành vi nêu trên của giới trẻ có thể hiện vǎn hóa tiêu dùng của người Việt Nam hay không? Tại sao?
b. Em hãy viết một đọan vǎn (khoàng 30 dòng) về trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng vǎn hóa tiêu dùng Việt Nam Hiện nay?
	5,0 điểm

	
	a. Hoc sinh trình bày được những nội dung sau đây:
* Ðặc điểm vǎn hoá tiêu dùng cua người Viêt Nam.
- Tính kế thừa: Có sự kế thừa truyền thống của dân tôc, mang bản sắc vǎn hoá Việt Nam.
- Tính giá trị: Hướng tới giá trị tốt đẹp, chân, thiên, mi.
- Tính thời đại: Thói quen, hình thức, cách thức thanh toán da dang, phù hợp vói sự phát triển của vǎn hoá tiêu dùng Việt Nam.
- Tính hợp lí: Người tiêu dùng biết cân nhắc, lựa chọn hàng hóa dịch vụ, chi tiêu có kế họach, phù hợp với nhu cầu bản thân và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hôi.
Lưu ý: Nếu HS trình bày theo hướng dẫn sau, vẫn cho điểm
- Trân trọng kế thừa nét đẹp truyền thống đồng thời không ngừng đổi mới, nỗlực hoàn thiện để có thể hội nhập với vǎn hoá toàn cầu.
- Vǎn hoá tiêu dùng Việt Nam gắn với sự lên ngôi của các yếu tố chất luợng. Giá trị con người ngày càng được nâng cao. Tiêu dùng xanh, tiêu dùng sach, tiêu dùng số, tiêu dùng thông minh và có trách nhiệm đang chiếm ưu thế, trở thành xu huớng phát triễn.
- Có tính di động cao, được hình thành trên cơ sở đa dạng về văn hoá song đều hướng theo trào lưu những giá trị mới.
- Văn hoá tiêu dùng Việt Nam đang dần được định hình theo hướng tin tuởng đối với những hàng hoá trong nước thể hiện sự ưu tiên và tôn vinh hàng Việt Nam.
* Những hành vi nêu trên của giới trẻ không thể hiện vǎn hóa tiêu dùng của người Viêt Nam, bởi vì:
- Những hành vi trên của các bạn trẻ đi ngược lại các giá trị tốt đẹp trong tiêu dùng,thể hiện sự không hợp lí vì không biết cân nhắc, lựa chọn hàng hóa phù hợp và không có kế họach chi tiêu phù hợp...
- Thể hiện sự lãng phí, không biết trân quý giá trị của đồng tiền, công sức lao động của bản thân, của bô mẹ, người thân...
- Những hành vi trên có thế gây ra những tác động xấu tới bản thân người tiêu dùng, rơi vào vòng xoáy nợ nần, có thể khiến một số bạn trẻ có những hành vi tiêu cực, có nguy cơ vi phạm pháp luật, gây ra nhiều vấn đề bất ổn choxã hội...
- Những hành vi trên còn tạo ra một hình anh xấu về con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế...
b.Học sinh viết một đọan vǎn (khỏang 30 dòng) đảm bảo được những nội dung cơ bản sau dây:
- Khái niệm văn hóa tiêu dùng: Là nét đẹp trong tập quán, thói quen tiêu dùng của cá nhân và cộng đồng được hình thành và phát triên theo thời gian.
- Vǎn hóa tiêu dùng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội.
- Văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam là những giá trị xã hội tốt đẹp trong tiêu dùng, là động lực thúc đẩy phát triên kinh tế - xã hội.
-Trách nhiệm, việc làm của học sinh:
+ Tǎng cường tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết về văn hóa tiêu dùng của người Viêt Nam.
+ Thay đổi từ nhận thức đến hành vi trong thói quen tiêu dùng của bản thân và những người trong gia đình, bạn bè; thực hiên phương châm "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'; tiêu dùng thông minh, tiêu dùng xạnh, sạch, ứng dụng công nghệ số trong tiêu dùng.
+ Bản thân học sinh là người sống phụ thuộc vào cha mẹ, chưa có khả nǎng kiếm nhiều tiền nên cần cân nhắc, lựa chọn, tìm hiếu kĩ các thông tin khi mua hàng hóa, dịch vụ; chi tiêu phù hợp với điều kiện, khả nǎng của bản thân và xã hội; đáp ứng nhu cầu thiết thực, chính đáng; tránh có lối sống xa hoa, lãng phí.
+Hiện nay, một số bạn trẻ chưa có hành vi, thói quen tiêu dùng vǎn hóa, gây ảnh hưởng đến cả ban thân, gia đình và xã hôi => cân phài bị lên án, phê phán.
=> Ý nghĩa, bài học đối với bản thân: Hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng là do sức lao động tạo ra, cần có thái độ và hành vi đúng đắn, vǎn minh khi sử dụng, góp phần nâng cao giá trị vǎn hoa tiêu dùng nói riêng và vǎn hóa Viêt Nam nói chug.
	




